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- Mobile: 0909717982            - Email: Info@giabao.net.vn

TP.HCM, Ngày 01 tháng 01 năm 2026.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

Hệ thống bơm keo
Graco Warm Melt

Supply

Model: Warm Melt Supply

Tồn kho: 79

- Áp suất khí tối đa :
+ D60:  150 psi (10 bar, 1 MPa)
+ D200: 150 psi (10bar, 1 MPa)
+ D200: 125 psi (9bar, 0.9 MPa)
- Áp suất làm việc max :
+ 23:1 là  2300 psi
+ 36:1 là  3600 psi
+ 68:1 là 5000 psi
- Khối lượng mỗi chu kỳ : 11.7 in3 (192
cm3)
- Nhiệt độ hoạt động lớn nhất : 70 ° C
- Động cơ : Khí nén NXT
- Kích thước cửa hút gió : 1/2 in npsm(f)
- Kích thước cửa xả chất lỏng : 1 npt(f)
- Bộ nguồn AC : 220-250 Vac, 50/60 Hz, một
pha, dòng điện đầy tải 57 amps
- Các bộ phận được làm ướt của Platen :
+F:257731, 5 gal (20 l): Thép không gỉ,
polyurethane, nitrile tráng PTFE,
polyethylen, nitrile, PTFE, 303 sst, 304 sst,
316 sst, 17-4PH sst
+ L: 257734, 8 gal (30 l):
+ U: 257738, 16 gal (60 l):
+ H: 257731, 5 gal (20 l): Niken điện phân,
chất đàn hồi aramind, PSA gốc cao su,
polyurethane, polyethylen, nitrile, thép
carbon mạ kẽm, buna, thép carbon 1018,
304 sst, 316 sst, 17-4PH sst
+ R: 257736, 8 gal (30 l):
+ Y: 257741, 16 gal (60 l):
+ 8 : 255662, 55 gal (200 l): PTFE, EPDM,
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nhôm tráng phủ, thép carbon mạ kẽm, 316
sst
+ 9 : 255663, 55 gal (200 L): EPDM, nhôm,
thép carbon mạ kẽm, 316 sst
- Hãng : Graco
- Xuất xứ : USA
- Bảo hành  12 Tháng

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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